
 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nhân vật trữ tình trong bài thơ là “con” hoặc người con 0.5 

2 Ở văn bản, người con đã gặp trong lời mẹ hát những hình ảnh: Cánh cò 

trắng, dải đồng xanh; màu vàng hoa mướp; con gà cục tác lá chanh; cuộc 

đời hiện ra                 

0.5 

3 Nội dung hai câu thơ:  

Lưng mẹ cứ còng dần xuống 

Cho con ngày một thêm cao 

- Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời mình cho con, nỗi vất vả nhọc nhằn vì con in 

hằn trên dáng hình của mẹ để cho con được khôn lớn trưởng thành.  

- Thể hiện tình yêu thương, lòng biết ơn của người con đối với mẹ 

1.0 

4 Lời ru của mẹ có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển tâm hồn của 

người con? 

- Lời ru của mẹ rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc đời người 

con. Lời ru giúp con lớn lên khôn lớn, trưởng thành bay xa. Lời ru chứa 

đựng trong đó cả một thế giới tinh thần mà người mẹ có được và muốn 

xây dựng cho con…. 

1.0 

5 HS rút ra thông điệp gửi gắm phù hợp: 

Có thể theo các gợi ý sau và lý giải thuyết phục 

- Luôn biết trân quý tình mẫu tử thiêng liêng 

- Phát huy những khúc hát ru để nuôi dưỡng tinh thần trẻ thơ… 

1.0 

   

II  VIẾT:  

Tuổi trẻ thường có những đam mê, theo đuổi hay không là lựa chọn của 

của mỗi người. 

Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ ý kiến của anh/chị về đam 

mê của tuổi trẻ. 

6.0 

 a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát 

được vấn đề. 

0.5 

 b. Xác định đúng yêu cầu của đề đam mê của tuổi trẻ. 0.5 

 c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề cần nghị luận.  

- Xác định được ý chính của bài viết. 

- Xác định các ý theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận: 

* Giới thiệu được vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm cá nhân về 

vấn đề. 

* Triển khai vấn đề cần nghị luận: 

- Giải thích: “Đam mê” là niềm khát khao, yêu thích cháy bỏng theo đuổi 

một lĩnh vực nào đó cho đến cùng. 

- Bàn luận: Thể hiện quan điểm của người viết, có thể theo một số gợi ý 

sau: 

+ Trong cuộc sống thường ngày đam mê cũng xuất hiện ở nhiều khía cạnh 

khác nhau, trong học tập, thể thao, trong công việc, … dưới nhiều hình 

thức khác nhau. 

4.0 
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+ Mỗi người đều có một niềm đam mê khác biệt, đó chính là thứ để khẳng 

định bản thân, tự làm mới, tự tạo dấu ấn cá nhân trong xã hội hiện đại này. 

+ Có đam mê khiến chúng ta có động lực sống, có niềm cảm hứng thúc 

đẩy chúng ta đứng lên thực hiện ước mơ, lý tưởng một cách đầy nhiệt 

huyết và có trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ. 

+ Có đam mê khiến con người trở nên tốt hơn, dũng cảm hơn trong cuộc 

sống, trở thành ý nghĩa sống mà mỗi chúng ta theo đuổi trong cuộc đời. 

+ Có đam mê là tốt, có niềm đam mê khác biệt và kiên trì theo đuổi nó lại 

tuyệt vời hơn cả. 

+ Cần phải thật tỉnh táo, phải biết đâu là niềm đam mê chân chính, đâu là 

thói hư tật xấu, là tệ nạn xã hội… 

- Lấy được dẫn chứng và phân tích dẫn chứng thuyết phục 

- Mở rộng, bày tỏ quan điểm trái chiều, hoặc ý kiến khác để có cái nhìn 

toàn diện hơn. 

* Khẳng định lại quan điểm cá nhân và rút ra bài học cho bản thân. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 

- Triển khai được ít nhất hai luận điểm để làm rõ quan điểm của cá nhân. 

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để 

triển khai vấn đề nghị luận. 

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù 

hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng. 

Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với 

chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

0.5 

 e. Sáng tạo:  

Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn dạt sáng tạo, văn phong trong sáng, 

lập luận logic chặt chẽ, lý lẽ sắc sảo, dẫn chứng thuyết phục. 

0.5 

Tổng điểm 10.0 

 

 


